	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng  8  năm 2016


PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG
Năm học: 2015 – 2016
	Stt
	Họ và tên

giáo viên

(xếp theo khoa, tổ bộ môn)
	Giáo viên tự 
đánh giá
	Đánh giá của       trưởng khoa, 
tổ bộ môn
	Xếp loại

chính thức của

Hiệu trưởng
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	
	

	1
	 Nguyễn Anh Kiệt
	56
	Khá
	56
	Khá
	Khá
	

	2
	 Nguyễn Ngọc Quỳnh
	68
	Khá
	67
	Khá
	Khá
	

	3
	 Đỗ Thị Thơm
	69
	Khá
	66
	Khá
	Khá
	

	4
	Phạm Thị Vinh
	71
	Khá
	69
	Khá
	Khá
	

	5
	 Trần Văn Lượng
	67
	Khá
	67
	Khá
	Khá
	

	6
	 Đặng Thị Nhật Minh
	72
	Khá
	72
	Khá
	Khá
	

	7
	Nguyễn Văn Đông
	73
	Khá
	73
	Khá
	Khá
	

	8
	Nguyễn Thanh Tú
	67
	Khá
	67
	Khá
	Khá
	

	9
	Cao Đình Trung Hậu
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	10
	Trần Thị Ánh Tuyết
	64
	Khá
	64
	Khá
	Khá
	

	11
	Trịnh Khắc Vũ
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	12
	Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
	67
	Khá
	72
	Khá
	Khá
	

	13
	Trần Kim Thu Liễu
	76
	Xuất Sắc
	72
	Xuất Sắc
	Xuất Sắc
	

	14
	Nguyễn Phương Hà
	72
	Xuất Sắc
	72
	Khá
	Khá
	

	15
	Lê Văn Bình
	64
	Khá
	64
	Khá
	Khá
	

	16
	Trương Thị Minh Hà
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	17
	Võ Thị Hồng Lan
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	18
	Đinh Trần Phương Thảo
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	19
	Trần Thanh Trúc
	67
	Khá
	67
	Khá
	Khá
	

	20
	Phạm Thị Thu Hiền
	69
	Khá
	69
	Khá
	Khá
	

	21
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	70
	Khá
	70
	Trung Bình
	Trung Bình
	

	22
	Vương Thanh Thủy
	75
	Xuất Sắc
	75
	Xuất Sắc
	Xuất Sắc
	

	23
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	70
	Khá
	72
	Khá
	Khá
	

	24
	Nguyễn Văn Hậu
	71
	Khá
	71
	Khá
	Khá
	

	25
	Dương Đức Kiên
	72
	Xuất Sắc
	72
	Khá
	Khá
	

	26
	Phạm Thị Thu Nga
	68
	Khá
	68
	Khá
	Khá
	

	27
	Cao Thị Nga
	70
	Khá
	70
	Trung Bình
	Trung Bình
	

	28
	Hà Như Mai
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	29
	Trương Thị Hồng
	70
	Khá
	72
	Khá
	Khá
	

	30
	Nguyễn Mạnh Phương
	49
	Trung Bình
	49
	Trung Bình
	Trung Bình
	

	31
	Nguyễn Phú Tân
	51
	Trung Bình
	53
	Trung Bình
	Trung Bình
	

	32
	Võ Phước Quang
	58
	Khá
	58
	Khá
	Khá
	

	33
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	68
	Khá
	68
	Khá
	Khá
	

	34
	Đinh Đồng hiệp
	62
	Khá
	62
	Khá
	Khá
	

	35
	Phan Văn Hòa
	68
	Khá
	68
	Khá
	Khá
	

	36
	Võ Anh Hào
	69
	Khá
	69
	Khá
	Khá
	

	37
	Hà Chí Công
	54
	Khá
	54
	Khá
	Khá
	

	38
	Đặng Thế Huân
	57
	Khá
	57
	Khá
	Khá
	

	39
	Đỗ Trọng Quý
	66
	Khá
	66
	Khá
	Khá
	

	40
	Hoàng Văn Viết
	56
	Khá
	56
	Khá
	Khá
	

	41
	Trần Đình Khoa
	65
	Khá
	65
	Khá
	Khá
	

	42
	 Vũ  Đức Pháp
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	43
	 Nguyễn Thành Long
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	44
	 Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	45
	 Phan Văn Thành
	73
	Xuất sắc
	73
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	46
	 Trần Đình Khải
	63
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	47
	 Võ Minh Quang
	71
	Khá
	71
	Khá
	Khá
	

	48
	 Dương Minh Chung
	76
	Xuất sắc
	76
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	49
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	50
	Nguyễn Tiến Dũng
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	51
	Nguyễn Duy Hải
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	52
	Vũ Quang Khải
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	53
	Trần Thị Hương
	68
	Khá
	68
	Khá
	Khá
	

	54
	Phan Thị Xuân Trang 
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	55
	Lư Thị Yến Vũ
	71
	Khá
	71
	Khá
	Khá
	

	56
	Bùi Anh Tuấn
	65
	Khá
	65
	Khá
	Khá
	

	57
	Chung Trần Thế Vinh
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	58
	Trần Minh Thông
	69
	Khá
	69
	Khá
	Khá
	

	59
	Đỗ Thị Phương Khanh
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	60
	 Nguyễn Thái Bình
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	61
	 Hồ Văn Hóa
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	62
	 Nguyễn Thanh Hùng
	72
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	63
	 Nguyễn Hữu Mạnh
	72
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	64
	 Nguyễn Ngọc Phương
	80
	Xuất sắc
	80
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	65
	Kiều Trung Tín
	74
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	66
	Nguyễn Thành Đức
	70
	Khá
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	67
	Đặng Thái Sơn
	75
	Xuất sắc
	75
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	68
	Nguyễn Anh Tuấn
	75
	Xuất sắc
	77
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	69
	 Trần Minh Tuấn
	72
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	70
	Hoàng Phúc Bảo
	54
	Khá
	52
	Khá
	Khá
	

	71
	Trần Quốc Duy
	70
	Khá
	58
	Khá
	Khá
	

	72
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	`62
	Khá
	62
	Khá
	Khá
	

	73
	Triệu Phú Nguyên
	74
	Xuất sắc
	59
	Khá
	Khá
	

	74
	Nguyễn Minh Thái
	70
	Khá
	59
	Khá
	Khá
	

	75
	Võ Đắc Thịnh
	74
	Xuất sắc
	70
	Khá
	Khá
	

	76
	Phạm Nguyễn Đức Trung
	70
	Khá
	62
	Khá
	Khá
	

	77
	 Nguyễn Khoa
	75
	Xuất sắc
	77
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	78
	 Nguyễn Thị Khánh Thư
	75
	Xuất sắc
	76
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	79
	 Nguyễn Thị Thuỷ
	75
	Xuất sắc
	76
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	80
	 Nguyễn Thị Thu Hồng
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	81
	 Trần Vĩnh Xuyên
	78
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	82
	 Nguyễn Sanh Cường
	78
	Xuất sắc
	73
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	83
	 Ng Ng Hg Ngọc Quyên
	75
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	84
	 Mai Chiếm Tuấn
	72
	Xuất sắc
	73
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	85
	 Võ Anh Trang
	74
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	86
	 Lâm Thanh Hùng 
	78
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	87
	Lê Quý Hưng Quốc
	77
	Xuất sắc
	77
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	88
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	71
	Khá
	71
	Khá
	Khá
	

	89
	Lê Tất Đạt
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	90
	Đặng Ngọc Đoàn
	78
	Xuất sắc
	78
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	91
	Bùi Văn Dũng
	74
	Xuất sắc
	74
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	92
	Dương Ngọc Vọng
	70
	Khá
	70
	Khá
	Khá
	

	93
	Lê Phi Trường
	79
	Xuất sắc
	79
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	

	94
	Chế Vân Cầm
	60
	Khá
	57
	Khá
	Khá
	

	95
	 Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	78
	Xuất sắc
	57
	Khá
	Khá
	

	96
	 Nguyễn Thị Hiền
	60
	Khá
	58
	Khá
	Khá
	

	97
	 Bùi Thị Ngọc Sương
	55
	Khá
	56
	Khá
	Khá
	

	98
	 Nguyễn Ngọc Thọ
	60
	Khá
	55
	Khá
	Khá
	

	99
	 Phạm Thị Thanh Thúy
	60
	Khá
	60
	Khá
	Khá
	

	100
	 Lâm Thị Phương Thùy
	60
	Khá
	55
	Khá
	Khá
	

	101
	 Trương Việt Khánh Trang
	72
	Xuất sắc
	72
	Xuất sắc
	Xuất sắc
	


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn trường: 101 giáo viên.


- Loại xuất sắc: 
28   người (27.72 %);



- Loại khá:        
69   người (68.32 %);



- Loại trung bình: 
04   người (  3.96 %);



- Loại chưa đạt:     
0     người (  0.00 %).

       HIỆU TRƯỞNG
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng  8 năm 2016


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Năm học: 2015 – 2016
1. Tổng số giáo viên được đánh giá, xếp loại: 101 người
2. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên: 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại chưa đạt

	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)

	28
	27.72
	69
	68.32
	04
	3.96
	0
	0.00


3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại chưa đạt:
	Tiêu chuẩn có tiêu chí không được cho điểm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Tiêu chuẩn 1: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	 
	 


	Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT TP. HCM (để b/c);

- Lưu: VT, P. TS-ĐT-GTVL.
	HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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